
TC CĐ ĐH

1 10/11/1975 x SP Tiểu học Quản lý + dạy 2 tiết  BT chi bộ 2 0 0 2 0

2 21/10/1987 x SP Tiểu học Quản lý + dạy 4 tiết PBT chi bộ 4 0 0 4 0

3 Chu Văn Sơn 26/01/1975 x SP Tiểu học Quản lý + dạy 4 tiết PBT chi bộ 4 0 0 4 0

4 18/02/1987 x SP Tiểu học Chủ nhiệm + dạy lớp 5E 1TT tổ 4+5 17 3 0 23 0

5 01/10/1987 x SP Tiểu học Chủ nhiệm + dạy lớp 5E 2 20 3 0 23 0

6 Lý Thị Nhung 15/08/1997 x SP Tiểu học Chủ nhiệm + dạy lớp 5E 3 20 3 0 23 0

7 Nguyễn Thị Minh 19/04/1975 x SP Tiểu học Chủ nhiệm + dạy lớp 5E4 20 3 0 23 0

8 Nguyễn Thị Hoa x SP Tiểu học Chủ nhiệm  + dạy lớp 5E5 20 3 0 23 0

9 Ngô Thị Thanh Mai 12/06/1905 x SP Tiểu học Chủ nhiệm  + dạy lớp 4D1 20 3 0 23 0

10 Trần Thị Biển 18/08/1988 x SP Tiểu học Chủ nhiệm + dạy lớp 4D2 20 3 0 23 0

11 Phan Thị Phương 18/04/1989 x SP Tiểu học Chủ nhiệm  + dạy lớp 4D3TP tổ 4+5 19 3 1 23 0

12 10/03/1988 x SP Tiểu học Chủ nhiệm  + dạy lớp 4D4 20 3 0 23 0

13 Phạm Thị Hoàn 18/11/1990 x SP Tiểu học Chủ nhiệm  + dạy lớp 4D5 20 3 0 23 0

14 Đào Thị Thu Thảo 23/01/1990 x SP Tiểu học Chủ nhiệm  + dạy lớp 3C1TT tổ 2-3 17 3 3 23 0

15 Bùi Thị Yến 06/01/1989 x SP Tiểu học Chủ nhiệm  + dạy lớp 3C2 20 3 0 23 0

16 22/06/1990 x SP Tiểu học Chủ nhiệm + dạy lớp 3C3 20 3 0 23 0

17 Hoàng Tiến Anh 01/01/1974 x SP Tiểu học Chủ nhiệm  + dạy lớp 3C4 20 3 0 23 0

18 Trương Thị Hà 22/02/1981 x SP Tiểu học Chủ nhiệm  + dạy lớp 3C5 20 3 0 23 0

19 Trịnh Thị Lan Anh 01/05/1985 x SP Tiểu học Chủ nhiệm  + dạy lớp 2B1UVBCHCĐ 18 3 2 23 0

20 Phạm Thị Bích Liên 08/09/1988 x SP Tiểu học Chủ nhiệm  + dạy lớp 2B1TPT 2-3 19 3 1 23 0

21 Phan Thị Quyên 15/08/1990 x SP Tiểu học Chủ nhiệm  + dạy lớp 2B3TTND 18 3 2 23 0

22 Nguyễn Thị Tâm 12/06/1995 x SP Tiểu học Chủ nhiệm  + dạy lớp 2B4 20 3 0 23 0
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23 Nguyễn Thị Thu Giang 03/12/1988 x SP Tiểu học Chủ nhiệm  + dạy lớp 2B5 20 3 0 23 0

24 Nguyễn Thị Hoa 24/12/1989 x SP Tiểu học Chủ nhiệm  + dạy lớp 1A1TP tổ 1 19 3 1 23 0

25 Nguyễn Thị Nga 26/06/1985 x SP Tiểu học Chủ nhiệm  + dạy lớp 1A2TT tổ 1 17 3 3 23 0

26 Trần Thị Hương 13/06/1983 x SP Tiểu học Chủ nhiệm  + dạy lớp 1A3 20 3 0 23 0

27 Nguyễn Thị Lan 02/10/1989 x SP Tiểu học Chủ nhiệm  + dạy lớp 1A4 20 3 0 23 0

28 01/06/1990 x SP Tiểu học Chủ nhiệm  + dạy lớp 19 4 0 23 0

29 Đặng Thị Chiên 19/05/1970 x SP Tiểu học 23 0 0 23 0

30 19/10/1988 x SP Tiểu học 23 0 0 23 0

31 Trần Thị Oanh 10/08/1976 x Tiếng  Anh Dạy Tiếng Anh 23 0 0 23 0

32 Nguyễn Thị Phương 08/02/1992 x Tiếng  Anh Dạy Tiếng Anh 23 0 0 23 0

33 Nguyễn Thị Thanh Giang05/10/1992 x Tiếng  Anh Dạy Tiếng Anh 23 0 0 23 0

34 Lê Thị Tâm 04/02/1979 x Âm nhạc Dạy Âm nhạc 23 0 0 23 0

35 Nguyễn Thị Hưng 20/07/1986 x Âm nhạc
Dạy Âm nhạc, TPT 

Đội
7 0 0 7 0

36 Nguyễn Viết Tuấn 22/09/1971 x SP Tiểu học Dạy Thể chất 23 0 0 23 0

37 Cao Mạnh Tường 15/04/1984 x Thể dục Dạy thể chất 23 0 0 23 0

38 Vũ Thị Giang 31/8/1986 x Mỹ thuật Dạy Âm nhạc, MT 23 0 0 23 0

39 Phạm Thị Hương Linh 28/12/1981 x Mỹ thuật 19 0 4 23 0

40 Nguyễn Thị Thỏa x NV Hành chính Hành chính -Thủ quỹ \

41 Dương Thu Hà x NV TV-TB; Y tếThư viện - Thiết bị; Y tế

Đoàn Thị Nhung

Trần Thị Thu Hường

Vũ Quốc Long

                                         HIỆU TRƯỞNG

                                     An Sinh, ngày 10 tháng 8 năm 2023
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